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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết Bộ luật Lao động về quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ; nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong việc giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ; Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ; đào tạo nghề dự phòng cho lao động nữ; chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ; chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng lao động nữ; các biện pháp bảo đảm và thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng và sử dụng lao động nữ; các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho lao động nữ.
Điều 2. Quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ 

1. Quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ được thể hiện như sau:

a) Bình đẳng trong quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động thuộc mọi tổ chức, cá nhân, thành phần kinh tế trên các lĩnh vực; 
b) Bình đẳng trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, nâng bậc lương, đề bạt, trả công lao động, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điều kiện lao động, an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe, các chế độ phúc lợi khác về vật chất và tinh thần.
2. Nhà nước bảo đảm sự bình đẳng về các lĩnh vực nêu trên trong quan hệ lao động để tạo điều kiện cho lao động nữ thực hiện tốt công tác xã hội, cân bằng giữa công việc và gia đình.
Điều 3. Kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ 
1. Nơi có nhiều lao động nữ được xác định như sau:
a) Đối với doanh nghiệp: 
Phương án 1: Sử dụng từ 300  lao động nữ trở lên theo số lượng đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội;

Phương án 2: Doanh nghiệp có đủ một trong các điều kiện sau:

- Sử dụng thường xuyên từ 300 đến 1.000 lao động nữ và có số lao động nữ từ 50% trở lên so với tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp;

- Sử dụng thường xuyên trên 1.000 lao động nữ và có số lao động nữ từ 30% trở lên so với tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp.
b) Đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (gọi tắt là khu công nghiệp): Có từ 5.000 lao động nữ đang làm việc theo số lượng các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương thực hiện rà soát quy hoạch, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để nâng cấp, mở rộng thêm trường lớp, học trên địa bàn có nhiều lao động nữ có con trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, đặc biệt là những xã, phường, thị trấn có khu công nghiệp. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tiến hành rà soát các điểm trông giữ trẻ, các nhóm trẻ gia đình ở địa phương để tăng cường quản lý và đưa ra các giải pháp xử lý có hiệu quả; chỉ đạo các trường công lập tiếp nhận con công nhân, lao động có đăng ký tạm trú tại khu vực; ưu tiên con công nhân, lao động nhập cư có hoàn cảnh khó khăn;

b) Ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước để nâng cấp, mở rộng, xây mới thêm phòng học, mua thiết bị, đồ dùng học tập cho các trường mầm non công lập ở khu vực nhiều các khu công nghiệp trên địa bàn đảm bảo đáp ứng thuận tiện nhu cầu học tập của con công nhân và con em nhân dân địa phương; từng bước hỗ trợ nguồn kinh phí ngân sách trên từng đầu trẻ, ưu tiên con của công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn;
c) Thực hiện chủ trương xã hội hoá đầu tư theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ để huy động vốn đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học; huy động tài trợ từ doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cá nhân để tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng học tập cho học sinh;
d) Khi qui hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế bắt buộc phải có qui hoạch nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân, lao động gắn liền với nhà ở của công nhân. 
2. Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, phát triển nhà trẻ, mẫu giáo ngoài công lập đủ tiêu chuẩn quy định.
3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp đầu tư cải tạo hoặc xây mới nhà trẻ, lớp mẫu giáo; hỗ trợ về đồ dùng học tập, đồ chơi và tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên, người trông giữ trẻ tại các nhà trẻ, mẫu giáo, điểm trông giữ trẻ tại nơi có nhiều lao động nữ.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ tại một số địa phương.
Điều 4. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong việc giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ 
1. Hàng năm căn cứ vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ. Việc giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo có thể thực hiện bằng tiền hoặc hiện vật. Mức hỗ trợ cụ thể do người sử dụng lao động thỏa thuận trực tiếp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh, tối thiểu là 01% quỹ lương của doanh nghiệp.
2. Phương án 1: Trường hợp doanh nghiệp không giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo theo Khoản 1 Điều này, hàng tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo với mức tối thiểu mỗi tháng là 20.000 đồng/cháu.
Phương án 2: Trường hợp doanh nghiệp không giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo theo Khoản 1 Điều này, hàng tháng người sử dụng lao động có trách nhiệm hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo với mức tối thiểu mỗi tháng là 2% mức lương tối thiểu vùng/cháu.
3. Căn cứ vào điều kiện thực tế của doanh nghiệp, khuyến khích người sử dụng lao động quyết định mức hỗ trợ chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ cao hơn mức tương ứng quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 5. Tham khảo ý kiến của đại diện lao động nữ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ 
Khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích phụ nữ, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của người lao động hoặc đại diện của họ: 
1. Nơi đã có tổ chức công đoàn thì đại diện cho lao động nữ là Ban Nữ công công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cơ sở đối với nơi chưa thành lập được ban nữ công công đoàn cơ sở.
2. Nơi chưa có tổ chức công đoàn thì đại diện cho lao động nữ là Ban nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Điều 6. Đào tạo nghề dự phòng cho lao động nữ 

1. Hàng năm người sử dụng lao động nghiên cứu những nghề mà người lao động nữ không thể làm việc liên tục cho đến tuổi nghỉ hưu hoặc do sắp xếp lại doanh nghiệp, lập kế hoạch đề xuất lên cơ quan quản lí nhà nước về lao động. Cơ quan quản lí nhà nước về lao động căn cứ vào đề xuất của người sử dụng lao động phải lên kế hoạch bố trí, tổ chức những lớp đào tạo nghề dự phòng phù hợp cho lao động nữ. Nhà nước hỗ trợ kinh phí từ quỹ quốc gia về việc làm để đào tạo những nghề dự phòng phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của lao động nữ. 


2. Khuyến khích mở rộng các loại hình đào tạo nghề dự phòng dưới đây:


a) Doanh nghiệp tự đào tạo tại doanh nghiệp hoặc phối hợp với doanh nghiệp đào tạo chéo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;


b) Doanh nghiệp liên kết với cơ sở dạy nghề của nhà nước để đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp;


c) Nhà nước tổ chức các cơ sở đào tạo nghề dự phòng cho lao động nữ: thông qua các cơ sở dạy nghề của Nhà nước hoặc các tổ chức chính trị - xã hội;


d) Lao động nữ tự chọn, tự học nghề và Nhà nước hỗ trợ kinh phí khi lao động nữ có nhu cầu đào tạo nghề dự phòng tại các cơ sở dạy nghề khác;


đ) Các hình thức truyền nghề thông qua các Hội, Tổ sản xuất, đặc biệt là các ngành nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ.


3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục những nghề lao động nữ không thể làm việc liên tục, cần phải đào tạo nghề dự phòng cho lao động nữ.
Điều 7. Chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ 
1. Lao động nữ phải được khám sức khỏe và khám chuyên khoa phụ sản ít nhất 06 tháng một lần theo danh mục khám sức khỏe định kỳ và danh mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành. 

2. Phương án 1: Người sử dụng lao động phải lắp đặt phòng vắt trữ sữa để lao động nữ nuôi con nhỏ vắt và trữ sữa tại nơi làm việc theo quy định của Bộ Y tế. 

Phương án 2: Khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt trữ sữa để lao động nữ  nuôi con nhỏ vắt và trữ sữa tại nơi làm việc theo các khuyến nghị chuyên môn của Bộ Y tế.
3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 8. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng lao động nữ
1. Doanh nghiệp có dự án vay vốn khả thi và tạo thêm việc làm mới cho lao động nữ thì được vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.

2. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, để hạn chế người lao động bị mất việc làm thì doanh nghiệp được lập dự án đề nghị hỗ trợ từ quỹ quốc gia về việc làm theo điểm b, khoản 2, Điều 4 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.
3. Được xét giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

4. Ngoài những ưu đãi trên, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ thì được hưởng thêm các ưu đãi sau:

a) Được ưu tiên sử dụng một phần trong tổng số vốn đầu tư hàng năm của doanh nghiệp để chi cho việc cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ;

b) Được cho thuê đất, được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo cho người lao động.


6. Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Điều 9. Các biện pháp bảo đảm và thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng và sử dụng lao động nữ 
1. Người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.

2. Người sử dụng lao động phải ưu tiên tuyển dụng, sử dụng phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ mà doanh nghiệp đang cần.

3. Cấm ban hành quy định không có lợi hơn những quy định của pháp luật cho người lao động nữ; cấm hành vi làm hạn chế khả năng tiếp nhận hoặc được tiếp nhận lao động nữ vào làm việc; cấm mạt sát, đánh đập, chửi bới, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người lao động nữ trong khi làm việc.

Điều 10. Các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho lao động nữ
1. Doanh nghiệp phải bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp cho lao động nữ tại nơi làm việc theo đúng quy định về tiêu chuẩn cơ sở vệ sinh, phúc lợi của Bộ Y tế.  

2. Người sử dụng lao động phải chủ động bàn với công đoàn lập kế hoạch bố trí lao động nữ theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn ngày, không trọn tuần, giao việc làm tại nhà, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm thường xuyên, phù hợp với nguyên vọng chính đáng của lao động nữ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...... tháng ...... năm 2015.

2. Nghị định số 23/CP ngày 18 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

- các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
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